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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: TIẾNG ANH GIAO TIẾP DU LỊCH 1

Tiếng Việt: Tiếng Anh giao tiếp du lịch 1
Tiếng Anh: English Communication for Tourism 1
· Mã học phần: KN07208
· Số tín chỉ: 03 (02 lý thuyết, 01 thực hành)
· Chương trình đào tạo trình độ: Cử nhân
· Ngành học: Quản trị Khách sạn – Nhà hàng
· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:

Tự chọn

      x Bắt buộc
· Các học phần tiên quyết (nếu có): 
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Lý thuyết: 
27 tiết

· Thực hành: 
 27 tiết

· Kiểm tra: 

 2 tiết

· Ôn tập:

 4 tiết

· Tự học:

 112 tiết
· Đối tượng học tập:  Sinh viên chính quy
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Ngoại ngữ
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Lê Hoàng Hạ Vỹ
	Thạc sĩ
	lhhvy@qtu.edu.vn
	Toàn phần


3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
Sinh viên nắm được kiến thức chung và các kĩ năng của học phần, đáp ứng được chuẩn đầu ra.
3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Giúp người học nắm vững kiến thức lý luận ngôn ngữ cơ bản (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) liên quan đến ngành du lịch

	MTHP2
	Giúp người học hình thành năng lực giao tiếp tiếng Anh, xây dưng hệ thống ngữ liệu phục vụ giao tiếp, thực hiện và cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch

	2. Kỹ năng

	MTHP3
	Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở cấp độ cơ bản

	MTHP4
	Kỹ năng làm việc nhóm và cá nhân

	MTHP5
	Rèn luyện đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết theo chủ điểm

	3. Thái độ

	MTHP6
	Rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tiếp tục quá trình hình thành cách tiếp xúc kiến thức cho học viên.

	MTHP7
	Nhận thức được sự cần thiết, ích lợi và tầm quan trọng của môn tiếng Anh trong nhà trường, ngoài xã hội và trong công việc sau này.

	MTHP8
	Thích thú, mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần Tiếng Anh giao tiếp du lịch 1 được xây dựng nhằm phát triển đồng thời 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc,viết) ở cấp độ sơ cấp và từ vựng liên quan đến ngành Kế toán. Học phần này được xây dựng theo giáo trình Oxford English for Careers - Tourism 1 của Robin Walker, Keith Harding của NXB Oxford gồm 6 đơn vị kiến thức từ Unit 1 đến Unit 6.
5. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Hiểu được kiến thức lý luận ngôn ngữ cơ bản (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) liên quan đến ngành du lịch

	CĐRHP2
	Có năng lực giao tiếp tiếng Anh, xây dưng hệ thống ngữ liệu phục vụ giao tiếp, thực hiện và cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong ngành du lịch

	2. Kỹ năng

	CĐRHP3
	Vận dụng kỹ năng tổng hợp, phân tích về các vấn đề lý luận ngôn ngữ Anh cơ bản     

	CĐRHP4
	Vận dụng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản trong các ngữ cảnh, tình huống liên quan đến ngành du lịch   

	CĐRHP5
	Vận dụng cấu trúc giao tiếp và kỹ năng trình bày chủ đề trong chuyên ngành bằng tiếng Anh

	CĐRHP6
	Đánh giá hiệu quả bài nói, bài viết… theo tiêu chí cụ thể

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP7
	Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

	CĐRHP8
	Có kỹ năng thuyết trình rõ ràng, mạch lạc, logic về một chủ để

	CĐRHP9
	Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu về chuẩn nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	MTHP1
	C
	CĐRHP1
	C
	CĐRC3

	MTHP2
	C
	CĐRHP2
	C
	CĐRC3

	MTHP3
	TB
	CĐRHP3
	TB
	CĐRC7

	MTHP4
	TB
	CĐRHP4
	TB
	CĐRC7

	MTHP5
	TB
	CĐRHP5
	TB
	CĐRC7

	MTHP6
	C
	CĐRHP6
	C
	CĐRC11

	MTHP7
	C
	CĐRHP7
	C
	CĐRC11

	MTHP8
	C
	CĐRHP8

CĐRHP9
	C
	CĐRC11


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp
	
	

	1. Thuyết giảng
	Truyền đạt thông tin, hướng dẫn người học vào trọng tâm 
	CĐRHP1

CĐRHP2

	II. Phương pháp dạy học tương tác
	
	

	2. Thảo luận
	Tận dụng thời gian, để người học củng cố kiến thức và tìm ra chỗ thắc mắc
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP5
CĐRHP6

	3. Học nhóm
	Người học hỗ trợ và giúp đỡ nhau
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP5 CĐRHP6
CĐRHP7

	4. Thuyết trình
	Người học vận dụng kiến thức vào việc tìm hiểu và thuyết trình
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP5 CĐRHP6
CĐRHP7

CĐRHP8
CĐRHP9

	III. Phương pháp tự học
	
	

	5. Bài tập ở nhà
	Giúp người học củng cố kiến thức
	CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP5 CĐRHP6
CĐRHP7

CĐRHP9


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học

(Trình bày chi tiết từng nội dung)

	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Tự học
(Tiết)
	

	
	
	Lý thuyết
(Tiết)
	Thực hành
(Tiết)
	Ôn tập

(Tiết)
	Kiểm tra
(Tiết)
	
	

	1
	Unit 1: What is tourism (p.4-8)
	2
	2
	
	
	8
	12

	2
	Unit 1: What is tourism (cont) (p. 9-11)
	2
	2
	
	
	8
	12

	3
	Unit 2: World destinations (p.12-15)
	2
	2
	
	
	8
	12

	4
	Unit 2: World destinations (cont) (p.16-19)
	2
	2
	
	
	8
	12

	5
	Unit 3: Tour operators (p.20-23)
	2
	2
	
	
	8
	12

	6
	Unit 3: Tour operators (cont) (p.24-27)
	2
	2
	
	
	8
	12

	7
	Revision 1 + Mid-term
	
	
	2
	2
	
	4

	8
	Unit 4: Tourist motivations (p.28-31)
	2
	2
	
	
	8
	12

	9
	Unit 4: Tourist motivations (cont) (p.32-35)
	2
	2
	
	
	8
	12

	10
	Unit 5: Travel agencies (p.36-39)
	2
	2
	
	
	8
	12

	11
	Unit 5: Travel agencies (cont) (p.40-43)
	2
	2
	
	
	8
	12

	12
	Unit 6: Transport in tourism (p.44-47)
	2
	2
	
	
	8
	12

	13
	Unit 6: Transport in tourism (cont) (p.48-51)
	2
	2
	
	
	8
	12

	14
	Writing bank (p.52-55)
	2
	2
	
	
	8
	12

	15
	Writing bank (cont) (p.56-58)
Final test revision
	1
	1
	2
	
	8
	12

	Tổng
	27
	27
	4
	2
	112
	172


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 1: What is tourism (p. 4-8)
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP4

CĐRHP7

CĐRHP8
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	2
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 1: What is tourism (cont) (p. 9-11)
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP5 CĐRHP6
CĐRHP9
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	3
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 2: World destinations (p.12-15)
	CĐRHP1

CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP7

CĐRHP8
CĐRHP9
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	4
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 2: World destinations (cont) (p.16-19)
	CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP5 

CĐRHP7

CĐRHP9
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	5
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 3: Tour operators (p.20-23)
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP5 CĐRHP6
CĐRHP7

CĐRHP8
CĐRHP9
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	6
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 3: Tour operators (cont) (p.24-27)
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP5 CĐRHP6
CĐRHP7

CĐRHP8
CĐRHP9
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	7
	Thảo luận, học nhóm
	Revision 1 + Mid-term

	8
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 4: Tourist motivations (p.28-31)
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP7
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	9
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 4: Tourist motivations (cont) (p.32-35)
	CĐRHP1

CĐRHP4

CĐRHP6
CĐRHP7

CĐRHP8
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	10
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 5: Travel agencies (p.36-39)
	CĐRHP1

CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP6
CĐRHP8
CĐRHP9
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	11
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 5: Travel agencies (cont) (p.40-43)
	CĐRHP1

CĐRHP3
CĐRHP5 

CĐRHP7

CĐRHP8
CĐRHP9
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	12
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 6: Transport in tourism (p.44-47)
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP5 

CĐRHP7

CĐRHP8
CĐRHP9
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	13
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Unit 6: Transport in tourism (cont) (p.48-51)
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP5 CĐRHP6
CĐRHP7

CĐRHP8
CĐRHP9
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	14
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Writing bank (p.52-55)
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP4

CĐRHP5 CĐRHP6
CĐRHP8
CĐRHP9
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	15
	Thuyết giảng, thảo luận, học nhóm
	Writing bank (cont) (p.56-58)
Final test revision
	CĐRHP1

CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP5 

CĐRHP7

CĐRHP8
CĐRHP9
	+ Ôn tập bài, học bài và hoàn thành BT được giáo viên giao 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  


9.  Đánh giá kết quả học tập
9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	≥90%
	≥70% 
	≥50%
	≥30%
	<30%
	CĐRHP7
CĐRHP8

CĐRHP9
	5

	Thái độ học tập
	Chuẩn bị bài tốt, hăng hái xây dựng bài, làm bài tập đầy đủ
	Chuẩn bị bài khá tốt, hăng hái xây dựng bài, làm bài tập đầy đủ
	Có chuẩn bị bài, có xây dựng bài, có làm bài tập
	Chưa chuẩn bị bài, không  làm bài tập đầy đủ
	Không tham gia các học động lớp học
	CĐRHP7
CĐRHP8

CĐRHP9
	5

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	Phát biểu
	Rất sối nôi
	Sôi nổi
	Khá sôi nổi
	Chưa sôi nổi
	Không sôi nổi
	CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	

	Hoạt động nhóm
	Rất tích cực 
	Tích cực
	Khá tích cực
	Chưa tích cực 
	Không tích cực 
	CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	

	Bài tập về nhà
	Hoàn thành đầy đủ
	Hoàn thành tương đối đầy đủ
	Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ
	Hiếm khi thực hiện
	Không thực hiện
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6
	10

	Bài kiểm tra giữa kì
	Căn cứ theo yêu cầu đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu đề kiểm tra
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP6
	10

	Tổng cộng
	
	40


9.2. Thi kết thúc học phần

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Căn cứ theo yêu cầu đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu đề kiểm tra
	CĐRHP1

CĐRHP2
	20

	Vận dụng
	Vận dụng xuất sắc kiến thức đã học
	Vận dụng tốt kiến thức đã học
	Vận dụng tương đối kiến thức đã học
	Vận dụng yếu kiến thức đã học
	Vận dụng kém kiến thức đã học
	CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP5 CĐRHP6
	30

	Nội dung
	Trình bày đẹp, logic
	Trình bày khá đẹp, logic
	Trình bày tương đối rõ ràng, khá logic
	Trình bày lủng củng
	Không có khả năng trình bày bài
	CĐRHP3
CĐRHP4

CĐRHP5 CĐRHP6
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6
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10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	ThS. Lê Hoàng Hạ Vỹ
	Handouts: English Communication for Tourism 1
	2023
	
	Limited circulation
	x
	

	2
	Robin Walker, Keith Harding
	Oxford English for Careers – Tourism 1
	2006
	Oxford
	Website
	x
	

	3
	Keith Harding
	Going International: English for Tourism
	1998
	Oxford
	Website
	
	x


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

- Đảm bảo truyền tải đầy đủ, rõ ràng nội dung bài học.
- Giúp đỡ HV nâng cao tất cả kĩ năng trong quá trình học.
- Đánh giá HV công tâm, đúng chất lượng.
11.2. Quy định đối với sinh viên

- HV phải dự lớp; chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu buổi học bao gồm lý thuyết, bài tập tương ứng các chương.

- HV phải làm bài tập ở nhà; tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến trên lớp.

-  Khuyến khích HV tham gia xây dựng bài, chuẩn bị tốt bài tập.
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chất: Phòng học có trang bị màn hình chiếu, có kết nối wifi.
Bình Định, ngày     tháng      năm 2023
	Trưởng khoa (Quản lý CTĐT)
	Trưởng khoa quản lý học phần
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên

 biên soạn
ThS. Lê Hoàng Hạ Vỹ
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